
 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-BTNMT Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

Trong xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021  

của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức,  

cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 
 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ), Bộ Tài nguyên 

và Môi trường báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 

10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển như sau: 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤP CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Biển và hải đảo Việt Nam có vị trí và vai trò hết sức quan trọng đối với 

phát triển kinh tế - xã hội, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như về lâu dài.  

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 được ban hành theo Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 22 tháng 

10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII (sau đây gọi chung là Chiến lược) đã đưa ra quan điểm, mục tiêu và giải 

pháp thực hiện hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển. Theo đó, Chiến lược 

đã đưa ra quan điểm là phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tăng 

cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, bảo 

tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên. Các chỉ tiêu tổng hợp trong 

mục tiêu cụ thể của Chiến lược là các chỉ tiêu về quản trị biển và đại dương, 

quản lý vùng bờ theo chuẩn mực quốc tế đạt mức thuộc nhóm nước trung bình 

cao trở lên trên thế giới; hầu hết các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội liên 



2 
 

 

 

quan đến biển, đảo được thực hiện theo nguyên tắc quản lý tổng hợp phù hợp 

với hệ sinh thái biển. 

Một trong những giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu của Chiến lược 

là “Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng phát 

triển bền vững, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với chuẩn 

mực luật pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia”. Nhiệm vụ “Rà soát, 

hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 36-NQ/TW” cũng được Chính phủ giao cho các bộ, ngành thực hiện tại 

Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của 

Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Đồng thời, với quan điểm thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho 

doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm cơ sở 

vật chất, nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều 

kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với 

ngành, lĩnh vực, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 

5 năm 2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 04/NQ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý 

nhà nước; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 721/QĐ-TTg 

ngày 16/6/2022. 

Bên cạnh đó, tại Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 

buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang (Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 

05/4/2022 của Văn phòng Chính phủ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo 

“giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên 

quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình 

Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý 2 năm 2022”. 

Thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến 

hành rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản hiện hành trong lĩnh vực được 

giao quản lý để phát hiện những bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp, trong đó có rà soát, đánh giá việc thực hiện văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Biển Việt Nam. 

Thực hiện Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; 

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực 

biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và ngày 
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10 tháng 02 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện, một số quy định tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã không còn phù hợp với các văn bản, quy định 

mới được ban hành; một số quy định chưa cụ thể, có vướng mắc khi triển khai; 

quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết một số thủ tục hành chính cần xem 

xét, sửa đổi cho phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong 

quản lý nhà nước, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa; cần rà 

soát, loại bỏ các quy định gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới, cụ thể như sau: 

1.1. Những tồn tại, hạn chế, bất cập của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trong đó có quy định chi tiết về 

hành lang bảo vệ bờ biển và cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả 

lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển, phạm vi vùng bờ; tuy nhiên, trong quá 

trình triển khai thực hiện các quy định này có một số hạn chế, bất cập sau: 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định về việc thiết lập hành lang bảo 

vệ bờ biển, tuy nhiên chưa có quy định về việc điều chỉnh Danh mục các khu 

vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và trình tự, thủ tục điều chỉnh. Quy 

định này chưa phù hợp do trong thực tế, sau khi khu vực phải thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển được xác định thì có nhiều trường hợp Danh mục các khu vực 

cần phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển cần phải xem xét, điều chỉnh như: 

khi có yêu cầu về quốc phòng, an ninh; yêu cầu về phòng, chống thiên tai; do tác 

động của thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng mà khu vực hành lang bảo 

vệ bờ biển không còn đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 

23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thay đổi mục đích sử dụng đất 

để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc các trường hợp 

thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai ở khu vực hành lang bảo vệ bờ biển; 

thay đổi cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ, quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc khi 

các điều kiện thay đổi về môi trường, hệ sinh thái đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu 

để thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo thì cũng cần được xem xét để bổ sung vào 

Danh mục các khu vực cần phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về phạm 

vi vùng bờ, trong đó có quy định về đường mép nước biển thấp nhất trung bình 

trong nhiều năm để làm cơ sở xác định vùng biển ven bờ. Tuy nhiên, quy định 

này còn chưa đầy đủ; chưa quy định cách xác định trong một số trường hợp đặc 

thù; chưa quy định về việc điều chỉnh; thẩm quyền xác định, công bố cần sửa 

đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu quản lý và tình hình thực tiễn; chưa có quy định cụ 

thể về đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của các đảo. 
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- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định về trình tự thủ tục để thực hiện  

cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại giấy phép nhận chìm ở 

biển. Tuy nhiên, đến nay, có một số văn bản mới ban hành đã có quy định mới 

nên một số quy định này không còn phù hợp. Cụ thể, Nghị định 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đó các bộ, ngành, địa phương cần phải 

thành lập văn phòng một cửa là đầu mối để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân cho toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của mình. Đơn vị này 

được thành lập để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thay cho cơ quan trực tiếp 

xử lý hồ sơ xử lý hồ sơ như được quy định trong Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

là Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường. Do đó, 

quy định tại Điều 55, Điều 57 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP cần được sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp.  

Bên cạnh đó, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP tại Điều 14 đã có quy định 

riêng về việc giao khu vực biển để nhận chìm, theo đó, hồ sơ nhận chìm ở biển 

đồng thời được sử dụng để xem xét giao khu vực biển để nhận chìm và hai loại 

giấy phép này được xem xét để cấp đồng thời. Với quy định mới này, quy định 

về hồ sơ tại Điều 54 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP là chưa phù hợp, cần phải 

chỉnh sửa, bổ sung. 

Ngoài ra, cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, bãi bỏ các quy định về hồ sơ 

cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại giấy phép nhận chìm ở 

biển theo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-

TTg ngày 16/6/2022. 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP tại Điều 57 quy định về trình tự thực hiện 

thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại Giấy phép nhận 

chìm ở biển, có một số nội dung chưa được rõ ràng cần rà soát, chỉnh sửa cho 

phù hợp,… Bên cạnh đó, một số mẫu như Mẫu số 09 và 10 về sơ đồ khu vực 

biển sử dụng để nhận chìm quy định tại Phụ lục Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

chưa phù hợp với thực tiễn. 

1.2. Những tồn tại, hạn chế, bất cập của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

- Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã có quy định về các 

trường hợp không phải thực hiện giao khu vực biển, theo đó, tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu nghiên cứu khoa học, điều tra, khảo sát,… chỉ cần có văn bản chấp 

thuận của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, quy định này còn chưa rõ ràng, 

dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất; chưa có quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát 

trên biển; chưa có thời hạn để giải quyết hồ sơ, do đó việc thực hiện quy định 

này gây khó khăn, vướng mắc đối với cả cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu. Trong khi, thực tế hiện nay đang có nhiều tổ chức, cá nhân trong nước 

và nước ngoài quan tâm, đề xuất cho phép triển khai thực hiện các hoạt động 
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điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng năng lượng gió và các loại năng lượng tái 

tạo khác trên các vùng biển của nước ta. Do đó, các quy định cần phải xem xét 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

- Điều 8 Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền giao, công 

nhận, cho phép trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao 

khu vực biển; thu hồi khu vực biển. Theo quy định này, 4 cấp có thẩm quyền 

giao khu vực biển là Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện. Tuy nhiên thực tế, trong quá trình 

triển khai thực hiện, thì việc thực hiện thẩm quyền cấp phép của Thủ tướng 

Chính phủ thường kéo dài, đồng thời đa số các trường hợp Thủ tướng Chính phủ 

đều uỷ quyền lại cho Bộ Tài nguyên và Môi trường ký quyết định giao khu vực 

biển. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 

10/01/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Do đó, 

quy định về thẩm quyền giao khu vực biển cần phải chỉnh sửa, bổ sung phân cấp 

thêm. Đồng thời quy định về thẩm quyền về việc giao khu vực biển để nhận 

chìm quy định tại Điều 14 Nghị định 11/2021/NĐ-CP còn có nhiều cách hiểu 

khác nhau, do đó cần chỉnh sửa, bổ sung cho rõ ràng để thống nhất trong thực 

hiện, áp dụng về thẩm quyền giao khu vực biển đối với hoạt động nhận chìm ở 

biển; 

- Quy định về việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức trong trường hợp xác 

định vị trí, diện tích các khu vực biển khi chưa có các quy hoạch (tại khoản 4 

Điều 5 Nghị định 11/2021/NĐ-CP) có sự trùng lặp với yêu cầu phải lấy ý kiến 

trong quá trình thẩm định hồ sơ giao khu vực biển (tại điểm b khoản 2 Điều 16), 

do đó, cần xem xét, đơn giản thủ tục để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã có quy định về miễn tiền sử dụng khu 

vực biển nhưng giao cho Thủ tướng Chính phủ quy định, chưa có quy định cụ 

thể các trường hợp được miễn cũng như trình tự thủ tục được miền, đồng thời 

chưa có quy định về các trường hợp được giảm tiền sử dụng khu vực biển; chưa 

có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định việc miễn, giảm tiền sử dụng 

khu vực biển; chưa có quy định về việc nộp tiền sử dụng khu vực biển đối với 

trường hợp khu vực biển liên vùng có phạm vi thuộc hai hay nhiều tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có biển; chưa có quy định tổ chức, cá nhân được công 

nhận khu vực biển thực hiện nộp tiền sử dụng khu vực biển; chưa có quy định 

không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển đối với các trường hợp không phải 

thực hiện thủ tục giao khu vực biển; chưa có quy định về mức tiền sử dụng khu 

vực biển đối với hoạt động xả nước làm mát cho các nhà máy; quy định tại 

khoản 1 Điều 36 về thông báo thuế chưa thống nhất với quy định tại khoản 7 

Điều 13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 

- Quy định về đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 

06 hải lý chưa rõ ràng; chưa có quy định để xử lý trường hợp đường mép nước 
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biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài của vùng biển 

03 hải lý, vùng biển 06 hải lý được điều chỉnh; chưa có quy định để xử lý trường 

hợp khi ranh giới phân định quản lý hành chính trên biển chưa được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt, ban hành; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về bàn giao khu 

vực biển trên thực địa như: thời gian phải thực hiện bàn giao, nội dung, biên bản 

bàn giao; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc sử dụng khu vực biển vào 

mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 

này. Tuy nhiên, chưa có quy định thực hiện việc này theo văn bản nào, do cơ 

quan nào có thẩm quyền ban hành, gây khó khăn, vướng mắc trong các trường 

hợp xảy ra trên thực tế; 

- Một số quy định về Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên; hồ 

sơ công nhận khu vực biển cần được bổ sung cho đầy đủ, rõ ràng. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

2.1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo; bảo đảm quyền tiếp cận 

của người dân với biển; đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 

nghiệp trong việc thực hiện các quy định và sự thống nhất của các quy định 

trong Nghị định với các văn bản mới ban hành hoặc được sửa đổi bổ sung trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hoàn thiện khung pháp lý cần thiết về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo 

vệ môi trường biển và hải đảo. 

- Quy định rõ ràng các điều kiện, trình tự thủ tục trong các thủ tục hành 

chính để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp  và cơ quan quản lý trong việc 

triển khai thực hiện. 

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách hành 

chính, đáp ứng yêu cầu đơn giản về trình tự, thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, 

bổ sung loại bỏ các quy định gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.  

- Đảm bảo các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp cho các cá nhân 

và doanh nghiệp trong việc sản xuất kinh doanh khi gặp phải khó khăn do các 

nguyên nhân khách quan, chủ quan. 

- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo. 
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II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

II.1. Xác định chính sách 

Để đạt được các mục tiêu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động với sự đóng 

góp, tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Dự thảo Báo 

cáo đánh giá tác động tập trung vào 04 chính sách lớn, bao gồm:  

Chính sách 1: Điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển. 

Chính sách 2: Chấp thuận thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, quan 

trắc, điều tra, khảo sát trên biển. 

Chính sách 3: Miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển. 

Chính sách 4: Bàn giao khu vực biển trên thực địa. 

II.2. Nội dung đánh giá tác động đối với từng chính sách 

1. Chính sách 1: Điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển 

1.1. Xác định vấn đề bất cập 

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP đã quy định hai bước trong quá trình thiết 

lập hành lang bảo vệ bờ biển là lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển và xác định ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. 

Về việc lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, 

Nghị định đã quy định cụ thể các bước gồm (1) Thu thập, tổng hợp, đánh giá về 

hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ; (2) Xác định các khu vực phải thiết 

lập hành lang bảo vệ bờ biển; (3) Lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và 

cộng đồng dân cư có liên quan về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển; (4) Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển. Bên canh đó, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định 

chi tiết về xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm; chiều rộng, 

ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; lấy ý kiến về ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển, phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; công bố, cắm mốc giới hành 

lang bảo vệ bờ biển; điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển.  

Như vậy, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP chỉ có các quy định về điều chỉnh 

ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trong các trường hợp có sự biến động lớn về 

đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm ở khu vực thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển; do yêu cầu đột xuất về quốc phòng, an ninh; do thiên tai hoặc các 

trường hợp bất khả kháng mà hành lang bảo vệ bờ biển đã được thiết lập không 

đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo. 

Thực tế sau khi phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang 
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bảo vệ bờ biển đã phát sinh một số trường hợp như yêu cầu về quốc phòng, an 

ninh; yêu cầu về phòng, chống thiên tai; quy hoạch có liên quan được phê 

duyệt hoặc chỉnh sửa; hoặc do tác động của thiên tai hoặc các trường hợp bất 

khả kháng mà khu vực hành lang bảo vệ bờ biển không còn đáp ứng các mục 

tiêu, yêu cầu theo quy định; hoặc có sự thay đổi mục đích sử dụng đất để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc các trường hợp thu 

hồi đất theo quy định của Luật Đất đai,… Những thay đổi này ảnh hưởng đến 

các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

Do đó, đặt ra vấn đề là sau khi Danh mục các khu vực phải thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển được phê duyệt, mà xuất hiện một số trường hợp như yêu 

cầu về quốc phòng, an ninh; yêu cầu về phòng, chống thiên tai; chưa phù hợp 

với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, quy 

hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tác động của thiên tai hoặc các 

trường hợp bất khả kháng mà khu vực hành lang bảo vệ bờ biển không còn đáp 

ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo,… Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần điều chỉnh Danh mục 

các khu vực phải thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển thì chưa có căn cứ pháp lý. 

Lý do là Nghị định số 40/2016/NĐ-CP chưa có quy định về điều chỉnh Danh 

mục các khu vực phải thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển nên Ủy ban nhân dân 

các tỉnh không có cơ sở pháp lý để điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết 

lập hành lang bảo vệ bờ biển sau khi phê duyệt. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Việc bổ sung quy định điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển trong Nghị định số 40/2016/NĐ-CP nhằm:  

- Tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ để lập và điều chỉnh Danh mục các khu 

vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong việc lập và tổ chức thực hiện thiết 

lập hành lang bảo vệ bờ biển vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương, đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng thời bảo vệ môi trường hệ sinh thái 

vùng bờ. Việc điều chỉnh kịp thời các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển sẽ không gây cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp, việc đảm bảo an 

ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai,… 

- Trong bối cảnh, khu vực bờ biển của nước ta đang có các hoạt động phát 

triển kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều khu vực bờ biển không còn lối đi công 

cho người dân tiếp cận với biển. Do đó, việc điều chỉnh Danh mục các khu vực 

phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế 

sẽ đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển. 

1.3 Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng quy định trong Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết về 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 
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Giải pháp 2: Bổ sung quy định về điều chỉnh Danh mục các khu vực phải 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trong Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết về Luật tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. 

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

1.4.1. Giải pháp 1: giữ nguyên quy định của Nghị định số 40/2016/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết về Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo 

Trường hợp lựa chọn giải pháp không bổ sung quy định để điều chỉnh 

Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trong Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP sẽ không giải quyết được những hạn chế, bất cập như đã đề cập 

ở trên. Trong thực tế, có nhiều trường hợp cần xem xét, thay đổi các khu vực 

phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển như: do yêu cầu về quốc phòng, an ninh; 

có sự biến động lớn về đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm ở khu 

vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển ; do tác động của thiên tai hoặc các trường 

hợp bất khả kháng mà hành lang bảo vệ bờ biển  đã được thiết lập không còn đáp 

ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo; thay đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy 

định của Luật Đất đai; thay đổi cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể khai thác, 

sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được cấp có thẩm quyền phê duyệt,… Khi 

những trường hợp này phát sinh mà không thể điều chỉnh Danh mục các khu 

vực cần phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thì bên cạnh những thuận lợi thì 

có những khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương 

trong việc tổ chức thực hiện.  

1.4.1.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực: 

- Đối với Nhà nước: Không phát sinh chi phí nghiên cứu các quy định về 

bổ sung điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển, đồng thời cơ quan quản lý Nhà nước không mất kinh phí và nhân lực để 

thực hiện việc nghiên cứu và điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển sau khi phê duyệt.  

- Đối với người dân: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này. 

- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này. 

b) Tác động tiêu cực: 

- Đối với Nhà nước: Trong trường hợp có yêu cầu mới về công tác phòng 

chống thiên tai hoặc các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội phát sinh mà không 

được điều chỉnh kịp thời trong Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển sẽ gây khó khăn cho việc quản lý nhà nước; một số trường hợp 

nhà nước khó khăn trong việc bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ 
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sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, nước biển dâng khi không bổ sung thêm các khu vực cần 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; đặc biệt, khi có yêu cầu về an ninh, quốc 

phòng mà không thể điều chỉnh, bổ sung Danh mục các khu vực phải thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển sẽ gây khó khăn cho công tác đảm bảo quốc phòng, an 

ninh. 

- Đối với người dân: Khó bảo đảm được quyền tiếp cận của người dân với 

biển khi có những thay đổi ở khu vực vùng bờ mà không có sự điều chỉnh kịp 

thời Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; khi đó việc 

thiết lập không gian đảm bảo quyền tiếp cận của người dân đối với biển không 

được điều chỉnh. 

- Đối với doanh nghiệp: trong các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ 

bờ biển rất nhiều hoạt động bị cấm hoặc hạn chế, do đó, việc không điều chỉnh 

kịp thời Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển sẽ không 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội để thực hiện các dự án đầu tư khi 

có sự thay đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế; hoặc trong trường hợp 

có thay đổi cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

1.4.1.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

Không có tác động tích cực cho xã hội nếu chọn giải pháp này.  

b) Tác động tiêu cực 

Khi các Danh mục khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển không 

được điều chỉnh kịp thời, người dân và doanh nghiệp không được đảm bảo 

quyền và lợi ích của mình, gây khó khăn cho việc ổn định công ăn, việc làm; 

đồng thời việc không điều chỉnh kịp thời các khu vực cần thiết lập hành lang bảo 

vệ bờ biển sẽ gây khó khăn cho việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái cho sự phát 

triển bền vững của cộng đồng dân cư. Việc này cũng không phản ánh đầy đủ 

thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội và không bảo đảm sự phát triển kinh tế -xã 

hội theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ 

tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính  

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính, do không phát sinh 

thủ tục nào phát sinh giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước. 

1.4.1.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không có tác động về giới. 

 1.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực 
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Không làm thay đổi các quy định hiện hành liên quan đến việc thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển; đồng thời, Nhà nước không mất kinh phí và nhân lực 

để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển.  

b) Tác động tiêu cực 

Không khắc phục được hạn chế, bất cập phát sinh trong quy định về việc 

lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; không đảm 

bảo được sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; làm giảm tính hiệu 

quả, tính khả thi trong quy định của pháp luật. 

1.4.2. Giải pháp 2: Bổ sung quy định để điều chỉnh Danh mục các khu 

vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trong Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết về Luật tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 

Bổ sung quy định để điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển trong Nghị định số 40/2016/NĐ-CP theo hướng bổ 

sung một điều riêng biệt quy định về điều chỉnh Danh mục các khu vực phải 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Danh mục các khu vực phải thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển được xem xét, điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:  

- Do yêu cầu về quốc phòng, an ninh; yêu cầu về phòng, chống thiên tai; 

- Điều chỉnh cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ, quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Do tác động của thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng mà khu 

vực hành lang bảo vệ bờ biển không còn đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy 

định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;  

- Thay đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật 

Đất đai;  

- Bổ sung các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển khi đáp 

ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. 

Cùng với quy định về các trường hợp được xem xét, điều chỉnh, Nghị 

định số 40/2016/NĐ-CP cũng cần phải bổ sung quy định về việc lấy ý kiến của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan; phê duyệt việc 

điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

Nội dung này được quy định theo hướng dẫn chiếu thực hiện theo quy định 

tại Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. Đây là các quy định về 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về 

dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; phê 

duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Do đó, 

quy định việc lấy ý kiến và phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển được điều chỉnh tương tự như việc lập Danh mục. 
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1.4.2.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích) 

- Đối với Nhà nước: Nhà nước được các lợi ích kinh tế trong trường hợp 

có sự điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

thì sẽ có thêm các dự án được đầu tư, thay đổi mục đích sử dụng đất ở khu vực 

hành lang bảo vệ bờ biển; lợi ích trong bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ 

của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đặc biệt, bổ sung quy định này sẽ đảm 

bảo lợi ích của Nhà nước khi phát sinh yêu cầu về quốc phòng, an ninh. 

- Đối với người dân: Người dân được đảm bảo quyền tiếp cận với biển. 

Trong bối cảnh các khu vực bờ biển bị hoạt động phát triển kinh tế bao phủ 

không còn lối đi cho người dân xuống biển thì việc điều chỉnh Danh mục các 

khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển kịp thời sẽ đảm bảo cho người 

dân được hưởng quyền để tiếp cận với biển. 

- Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhận được tác động tích cực từ 

giải pháp này vì doanh nghiệp sẽ cơ hội nhận được thực hiện những dự án 

được đầu tư do việc thay đổi mục đích sử dụng đất ở khu vực hành lang bảo 

vệ bờ biển. 

b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Phát sinh chi phí nghiên cứu và đầu tư nhân lực để 

bổ sung các quy định về điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển và chi phí và nhân lực tổ chức thực hiện việc điều chỉnh 

Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Đối với người dân: Không có tác động tiêu cực đối với người dân khi 

triển khai giải pháp này. 

- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp 

khi triển khai giải pháp này. 

1.4.2.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

Việc thực hiện giải pháp này chính là việc cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo 

của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Các quy định về 

việc lập hành lang bảo vệ bờ biển là nhằm phòng chống thiên tai, xói lở bờ biển, 

bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và quyền tiếp cận của người dân với biển. 

Do đó, việc điều chỉnh phù hợp và kịp thời hành lang bảo vệ bờ biển sẽ đảm bảo 

an sinh xã hội cho cộng đồng dân cư ven biển về trước mắt và lâu dài. Do vậy, 

cơ bản thực hiện giải pháp này mang lại lợi ích tích cực. 

b) Tác động tiêu cực 

 Giải pháp này không có tác động tiêu cực đối với xã hội.  

1.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính 
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Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính, do không phát sinh 

thủ tục hành chính giữa tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước. 

1.4.2.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không có tác động về giới. 

1.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực 

Đảm bảo sự thống nhất giữa quy định của pháp luật và phù hợp với thực 

tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo được đồng bộ, hoàn thiện; khắc phục được những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về việc 

lập và tổ chức thực hiện hành lang bảo vệ bờ biển, qua đó nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

b) Tác động tiêu cực 

Về cơ bản, chính sách này không có tác động tiêu cực đến hệ thống pháp 

luật. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách đòi hỏi bổ sung nhân lực, chi phí để 

duy trì thực hiện, thanh tra, kiểm tra bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Đánh giá tác động của các phương án cho thấy việc bổ sung quy định điều 

chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển có lợi ích 

đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức và xã hội. Cụ thể, Nghị định 

40/2016/NĐ-CP dự kiến bổ sung các trường hợp cần điều chỉnh Danh mục các 

khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển khi (1) Do yêu cầu về quốc 

phòng, an ninh; yêu cầu về phòng, chống thiên tai; (2) Điều chỉnh cho phù 

hợp với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, 

quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (3) Do tác động của thiên 

tai hoặc các trường hợp bất khả kháng mà khu vực hành lang bảo vệ bờ biển 

không còn đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; (4) Thay đổi mục đích sử dụng đất 

để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc các trường 

hợp thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; (5) Bổ sung các khu vực cần 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển khi đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định 

tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.  Với việc bổ 

sung quy định này, mặc dù Nhà nước cần phải có chi phí và nhân lực để triển 

khai thực hiện, tuy nhiên, Nhà nước đảm bảo được sự phát triển kinh tế ở vùng 

bờ, đồng thời bảo vệ được môi trường, hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ 

sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an 

ninh. Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư ven biển cũng được đảm bảo quyền tiếp 

cận với biển, ổn định cuộc sống do sự phát triển bền vững của vùng bờ. Đối với 
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doanh nghiệp, việc này cũng đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với điều 

kiện ở vùng bờ. 

Với các lợi ích như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị chọn lựa 

Giải pháp 2 là bổ sung quy định liên quan đến việc điều chỉnh Danh mục các khu 

vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển vào Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. 

2. Chính sách 2: Chấp thuận thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa 

học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Hiện nay, có rất nhiều tổ chức, cá nhân xin chấp thuận hoạt động nghiên 

cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển, đặc biệt là xin chấp thuận 

hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển để thực hiện các dự án điện gió 

trên biển. Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã có quy định về chấp thuận hoạt động 

nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển. Cụ thể, tại Khoản 4 

Điều 9 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã quy định “Hoạt động nghiên cứu khoa 

học của tổ chức, cá nhân Việt Nam (trừ trường hợp hoạt động nghiên cứu khoa 

học sử dụng khu vực biển cố định và hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam); hoạt động đo 

đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển; hoạt động khai thác 

thủy sản, khắc phục hậu quả trực tiếp do thiên tai, sự cố môi trường gây ra trên 

biển không phải giao khu vực biển. Theo phạm vi, thẩm quyền giao khu vực 

biển, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 8 Nghị định 

này xem xét, chấp thuận bằng văn bản về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ 

sâu, thời gian sử dụng khu vực biển để tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện 

hoạt động nghiên cứu khoa học; đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá 

tài nguyên biển”. Theo quy định này thì các hoạt động nghiên cứu khoa học; đo 

đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển phải sự chấp thuận 

của cơ quan có thẩm quyền và cũng quy định thẩm quyền là các cơ quan có 

thẩm quyền giao khu vực biển. Tuy nhiên, quy định này chưa quy định về hồ sơ, 

trình tự thủ tục, thời hạn để thực hiện việc đề nghị chấp thuận cho tổ chức, cá 

nhân có hoạt động nghiên cứu khoa học; đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, 

đánh giá tài nguyên biển.  

Do quy định trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP về nội dung này còn 

chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất; chưa có quy định cụ thể về thủ 

tục chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên 

biển (hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận…) gây khó khăn, vướng mắc trong khi 

hiện nay đang có nhiều tổ chức, cá nhân đề xuất cho phép triển khai thực hiện 

các hoạt động khảo sát, đánh giá tiềm năng năng lượng gió trên biển. 

Do vậy, việc  rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định về chấp thuận hoạt 

động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển, để có phương 

án đề xuất phù hợp là rất cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và 

doanh nghiệp.  
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2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề  

Việc xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy định về chấp thuận 

thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển 

để đề xuất việc sửa đổi bổ sung trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP nhằm: 

- Quy định rõ ràng hơn để có cách hiểu thống nhất về việc chấp thuận 

hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển, đặc biệt 

là các đối tượng (chủ thể) được chấp thuận. 

- Quy định cụ thể, rõ ràng về trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động nghiên 

cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển (hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 

thuận…). 

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển. 

- Đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt 

động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng quy định về việc chấp thuận hoạt 

động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong Nghị 

định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 2 năm 2021 quy định việc 

giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

Giải pháp 2: sửa đổi, bổ sung quy định chấp thuận hoạt động nghiên cứu 

khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 10 tháng 2 năm 2021 quy định việc giao các khu vực 

biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

2.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng quy định về việc chấp thuận 

hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 2 năm 2021 quy 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển 

Việc giữ nguyên hiện trạng quy định này tiếp tục dẫn đến các quy định về 

chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên 

biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP chưa được hiểu rõ ràng, thống nhất; 

không có các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện việc chấp thuận dẫn 

đến việc không rõ ràng, minh bạch trong thủ tục hành chính; gây khó khăn cho 

thực hiện cả về phía các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân. 

2.4.1.1. Tác động về kinh tế  

a) Tác động tích cực (lợi ích) 



16 
 

 

 

- Đối với Nhà nước: Không làm phát sinh chi phí và nhân lực của Nhà 

nước trong rà soát, đánh giá, nghiên cứu sửa đổi quy định chấp thuận hoạt động 

nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển.  

- Đối với người dân: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này, 

do trường hợp người dân có nhu cầu về việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển sẽ khó khăn trong đề nghị chấp 

thuận của cơ quan quản lý Nhà nước. 

- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tích cực đối với doanh nghiệp, 

do các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính khó khăn để tổ chức, cá nhân 

thực hiện xin chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo 

sát trên biển. 

 b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Không bổ sung đầy đủ quy định về chấp thuận hoạt 

động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong Nghị định 

số 11/2021/NĐ-CP gây khó khăn cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ 

chức thực hiện các quy định này. Các quy định về chấp thuận hoạt động nghiên 

cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển không rõ ràng về hồ sơ, trình 

tự thủ tục và thời hạn cho việc thực hiện chấp thuận, cũng như không có quy định 

về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động này sẽ làm các cơ 

quan quản lý nhà nước tuỳ tiện trong việc tổ chức thực hiện. Các cơ quan quản lý 

nhà nước tổ chức thực hiện không thống nhất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

không có cơ sở pháp lý để rà soát, thẩm định hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục xin 

chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển, 

cũng như không có cơ sở để yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động 

phải có trách nhiệm liên quan trong quá trình triển khai thực hiện và quản lý kết 

quả thực hiện về dữ liệu thu được sau quá trình thực hiện. 

- Đối với người dân: Cá nhân có nhu cầu thực hiện hoạt động nghiên cứu 

khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển có thể thuận lợi thực hiện đề nghị 

chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển, 

cũng như thực hiện được việc giám sát của dân đối với cơ quan quản lý nhà nước 

trong việc tổ chức thực hiện các quy định này.  

- Đối với doanh nghiệp: Tổ chức không có cơ sở pháp lý rõ ràng, minh 

bạch về thành phần hồ sơ, thời hạn để được giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận 

hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển.  

2.4.1.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

Giải pháp này không có tác động tích cực. 

b) Tác động tiêu cực 

Các quy định về trình tự thủ tục chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa 

học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển không rõ ràng sẽ tạo dư luận không tốt 
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cho xã hội về hệ thống pháp luật. Việc này không khuyến khích được sự tham 

gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động nghiên 

cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong khi nguồn ngân sách của 

Nhà nước cho hoạt động này còn hạn chế. Do đó, cơ sở thông tin dữ liệu cho việc 

bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và vùng bờ bị hạn chế, khó đảm bảo an sinh xã 

hội lâu dài cho người dân. 

2.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính  

Giải pháp không sửa đổi bổ sung quy định về chấp thuận hoạt động nghiên 

cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP không phát sinh thêm thủ tục hành chính, tuy nhiên việc này 

làm cho việc thực hiện thủ tục hành chính không rõ ràng, minh bạch, khó thực 

hiện trong thực tế. 

2.4.1.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không có tác động về giới. 

2.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực 

Nhà nước không phải mất chi phí và nhân lực để nghiên cứu sửa đổi, bổ 

sung quy định trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP nhằm hoàn thiện hệ thống 

pháp luật.  

b) Tác động tiêu cực 

Quy định về việc chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, 

điều tra, khảo sát trên biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP không rõ ràng, 

quy định này chưa phù hợp với yêu cầu của thủ tục hành chính. Quy định về 

việc chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên 

biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP chỉ có quy định về thẩm quyền thực 

hiện, thiếu các quy định về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, thời hạn thực 

hiện, do đó chưa đáp ứng đầy đủ quy định về thủ tục hành chính. 

2.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung quy định chấp thuận hoạt động 

nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong Nghị định 

số 11/2021/NĐ-CP  

Sửa đổi, bổ sung quy định trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP về việc 

chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển 

theo hướng: 

- Quy định rõ thẩm quyền chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, 

quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên biển. 

- Quy định rõ thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động nghiên cứu 

khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển. 

- Quy định rõ trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hoạt động nghiên 

cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển. 
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2.4.2.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích) 

- Đối với Nhà nước:  

Sửa đổi, bổ sung quy định này trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP sẽ 

cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động nghiên 

cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển phục vụ công tác quản lý, 

điều hành Chính phủ, của các cơ quan Nhà nước. Điều này thuận lợi cho các cơ 

quan quản lý trong việc chấp thuận cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện 

các hoạt động này. Các quy định bổ sung này cũng quy định rõ trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân trong việc giao nộp các kết quả điều tra, nghiên cứu,… sẽ tạo 

điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về 

tài nguyên, môi trường biển để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, 

quy định này cũng sẽ tiết kiệm nguồn ngân sách của Nhà nước trong việc thực 

thiện điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển. 

- Đối với người dân: Khi Nhà nước lập được cơ sở dữ liệu về tài nguyên, 

môi trường biển với sự hỗ trợ hoạt động điều tra, nghiên cứu của khối tư nhân, 

người dân có cơ hội tiếp cận với nguồn cơ sở dữ liệu này.  

- Đối với doanh nghiệp: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện hoạt động 

nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển được hưởng lợi, giảm 

thiểu chi phí xác định hồ sơ, xác định trình tự, thủ tục do các quy định của pháp 

luật đã rõ ràng. Các tổ chức, cá nhân dễ dàng nên kế hoạch cho việc đề nghị 

chấp thuận cũng như kế hoạch tổ chức thực hiện do nắm rõ được thời hạn phải 

thực hiện thủ tục này, đồng thời biết rõ được quyền lợi và trách nhiệm khi thực 

hiện thủ tục này. Điều này tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực 

hiện nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển. 

b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Không có tác động tiêu cực.  

- Đối với người dân: Không có tác động tiêu cực đối với người dân khi 

triển khai giải pháp này. 

- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp 

khi triển khai giải pháp này. 

2.4.2.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

Việc quy định rõ ràng quy định về việc chấp thuận hoạt động nghiên cứu 

khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu. Kết quả nghiên cứu, quan trắc, điều tra, khảo sát được 

nhà nước đưa vào cơ sở dữ liệu sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để thực 

hiện việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái cũng như phát triển bền vững tài nguyên 

biển. Điều này sẽ ổn định được sinh kế của người dân, ổn định xã hội về lâu dài. 

Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt 
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động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển. Do vậy, cơ 

bản thực hiện giải pháp này mang lại lợi ích tích cực.  

b) Tác động tiêu cực 

 Không có tác động tiêu cực đối với xã hội. 

2.5.2.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Các quy định sửa 

đổi bổ sung về hồ sơ, trình tự thủ tục chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, 

quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP chỉ là 

làm rõ ràng, minh bạch hơn thủ tục hành chính để thủ tục hành chính được đầy 

đủ các thành phần theo quy định về thủ tục hành chính, làm cơ sở cho người dân 

và doanh nghiệp thuận lợi thực hiện. 

2.4.2.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không có tác động về giới. 

2.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc chấp thuận hoạt 

động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong Nghị định 

số 11/2021/NĐ-CP sẽ đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong các văn bản quy 

phạm pháp luật, đặc biệt là đáp ứng các yêu cầu đối với quy định về thủ tục 

hành chính. Các quy định được sửa đổi, bổ sung sẽ quy định rõ về thẩm quyền 

chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên 

biển; thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan 

trắc, điều tra, khảo sát trên biển; trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hoạt 

động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển. 

b) Tác động tiêu cực 

Về cơ bản chính sách này không có tác động tiêu cực đến hệ thống pháp 

luật. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách đòi hỏi bổ sung nhân lực, chi phí để 

duy trì thực hiện, thanh tra, kiểm tra bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua nội dung đánh giá trên, việc sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP các quy định liên quan đến việc chấp thuận hoạt động nghiên 

cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển theo hướng quy định rõ thẩm 

quyền chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát 

trên biển; thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, 

quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển; trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị 

hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển mang lại 

nhiều tác động tích cực đến cả Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và xã hội. 
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Các cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện việc 

chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển 

và dễ dàng trong việc giám sát. Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện 

các hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát trên biển sẽ thuận 

lợi chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục. 

Với định hướng của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên 

cứu khoa học, điều tra, khảo sát nhằm đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin về tài 

nguyên, môi trường biển nhằm cung cấp xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển thì việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính sẽ giúp các tổ 

chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, 

điều tra, khảo sát trên biển.  

Với các lợi ích như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng việc 

chọn lựa Giải pháp 2 có lợi nhất đối với điều kiện ở nước ta hiện nay; rất cần 

thiết sửa đổi, bổ sung quy định chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan 

trắc, điều tra, khảo sát trên biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 10 tháng 2 năm 2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

3. Chính sách 3: Miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển 

3.1. Xác định vấn đề bất cập 

Hiện nay, theo quy định của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP tại Điều 31 

quy định các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển. Trong Điều 

này chỉ đề cập đến miễn tiễn sử dụng khu vực biển những không quy định cụ thể 

các trường được miễn tiền sử dụng khu vực biển. Đồng thời, Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP không quy định hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện để thực hiện 

việc miễn nộp tiền sử dụng khu vực biển. Điều này gây khó khăn trong quá trình 

triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP không quy định 

các trường hợp giảm tiền sử dụng khu vực biển, tuy nhiên, thực tế thì các tổ 

chức, cá nhân khi được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển 

không chỉ xin miễn tiền sử dụng khu vực biển mà trong một số trường hợp còn 

mong muốn được giảm tiền sử dụng khu vực biển để giảm bớt những khó khăn 

trong những trường hợp đặc biệt như tình trạng khẩn cấp, thiên tai, sự cố,... 

Một số trường hợp chưa đến mức được miễn nộp tiền sử dụng khu vực 

biển thì không có cơ sở pháp lý để được giảm tiền sử dụng khu vực biển. Do 

vậy, việc giảm tiền sử dụng khu vực biển cần được nghiên cứu, đánh giá để bổ 

sung trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP để phù hợp với các trường hợp đặc 

biệt, đáp ứng yêu cầu của thực tế nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khi gặp phải 

các tình huống đặc biệt. 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về miễn tiền sử dụng khu vực biển và 

giảm tiền sử dụng khu vực biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP nhằm: 
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- Đảm bảo chính sách ưu việt của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

- Đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật về thuế. 

- Đảm bảo chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các trường hợp khó khăn 

trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định như: hộ gia đình nghèo; tổ chức, cá 

nhân gặp dịch bệnh, thiên tai, sự cố môi trường,… 

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 10 tháng 2 năm 2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Giải pháp 2: bổ sung quy định cụ thể miễn, giảm tiền sử dụng khu vực 

biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 2 năm 

2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai 

thác, sử dụng tài nguyên biển. 

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

3.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 10 tháng 2 năm 2021 quy định việc giao các khu vực biển 

nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Giải pháp giữ nguyên hiện trạng, chỉ có quy định về miễn nộp tiền sử 

dụng khu vực biển, không có quy định về giảm tiền sử dụng khu vực biển. 

3.4.1.1. Tác động về kinh tế  

a) Tác động tích cực (lợi ích) 

- Đối với Nhà nước: Không làm phát sinh chi phí rà soát, nghiên cứu bổ 

sung quy định miễn tiền sử dụng khu vực biển và giảm tiền sử dụng khu vực 

biển. Đồng thời, nhà nước giữ nguyên được nguồn thu ngân sách từ khoản tiền 

sử dụng khu vực biển do các tổ chức, cá nhân nộp vào ngân sách không đổi ngay 

cả khi có tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, …xảy ra. 

- Đối với người dân: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này. 

- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này. 

 b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Không thể hiện được chính sách ưu việt của Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống 

pháp luật về thuế, phí; không đảm bảo chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các 

trường hợp khó khăn trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định như: hộ gia đình 

nghèo; tổ chức, cá nhân gặp dịch bệnh, thiên tao, sự cố môi trường,…. 

- Đối với người dân: Các hộ gia đình có công, hộ gia đình nghèo, hộ gia 

đình gặp thiên tai, dịch bệnh, tình trạng khẩn cấp, sự cố môi trường,… không có 
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sự hỗ trợ của Nhà nước để tháo gỡ khó khăn. Các trường hợp này không có 

chính sách miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển kịp thời có thể không đủ kinh 

phí để duy trì các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Nhiều hộ gia, 

đình, cá nhân sẽ không có thu thập và công việc về lâu dài và ảnh hưởng trực 

tiếp đến an sinh, xã hội của người dân. 

- Đối với doanh nghiệp: Tổ chức khi gặp tình trạng khẩn cấp, thiên tai, 

dịch bệnh, sự cố môi trường,… dẫn đến khó khăn nhưng không có sự trợ giúp 

của Nhà nước, nên sẽ khó khăn trong sự phát triển của doanh nghiệp. Nhiều 

trường hợp sẽ dẫn đến tình trạng phá sản, làm mất công ăn, việc làm của người 

lao động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và người lao động. 

3.4.1.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

Giải pháp này không có tác động tích cực. 

b) Tác động tiêu cực 

Không thể hiện được tính ưu việt trong đảm bảo được an sinh, xã hội. 

Trong nhiều trường hợp, khi doanh nghiệp bị phá sản, người dân không có đủ 

vốn để sản xuất kinh doanh, sẽ không có nguồn thu nhập cho gia đình. Nhiều lao 

động có thể mất việc làm, gây nên tệ nạn xã hội. 

3.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính  

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

3.4.1.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không có tác động về giới. 

3.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực 

Không phải mất chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật. 

b) Tác động tiêu cực 

Hệ thống pháp luật không đồng bộ khi các khoản đóng góp, nghĩa vụ tài 

chính của tổ chức, cá nhân đều có những quy định đầy đủ về các trường hợp 

được miễn, các trường hợp được giảm trong những tình huống đặc biệt. Việc 

thiếu các trường hợp quy định về giảm tiền sử dụng khu vực biển, chưa đảm bảo 

sự thống nhất với các quy định và chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với 

an sinh, xã hội. 

3.4.2. Giải pháp 2: Bổ sung quy định miễn, giảm tiền sử dụng khu vực 

biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 2 năm 

2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai 

thác, sử dụng tài nguyên biển. 
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Nội dung bổ sung trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP theo hướng quy 

định cụ thể các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển, cụ thể: 

- Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển được xem xét miễn tiền sử 

dụng khu vực biển trong trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh hoặc 

tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thảm họa theo quy định của pháp luật; 

- Giảm 50% tiền sử dụng khu vực biển đối với các trường hợp: người có 

công với cách mạng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng; hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo có hộ 

khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển được xem xét giảm 50% tiền 

sử dụng khu vực biển trên tổng số tiền khu vực biển phải nộp theo quy định 

trong trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, thiên tai, sự cố môi 

trường, sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển cấp quốc gia mà không phải do lỗi 

của tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển. Thời gian được xem xét giảm tiền sử 

dụng khu vực biển căn cứ vào tình hình dịch bệnh, thiên tai, sự cố do cơ quan có 

thẩm quyền quyết định nhưng tối đa không quá 03 năm; 

- Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển được xem xét giảm 25% tiền 

sử dụng khu vực biển trên tổng số tiền khu vực biển phải nộp theo quy định 

trong trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, thiên tai, sự cố môi 

trường cấp tỉnh, sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển cấp khu vực mà không 

phải do lỗi của tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển. Thời gian được xem xét 

giảm tiền sử dụng khu vực biển căn cứ vào tình hình dịch bệnh, thiên tai, sự cố 

hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, do cơ quan có thẩm quyền quyết định 

nhưng tối đa không quá 03 năm. 

Đồng thời bổ sung quy định về thẩm quyền, hồ sơ trình tự, thủ tục xem 

xét, xác định và quyết định số tiền sử dụng khu vực biển được miễn, giảm tiền 

sử dụng khu vực biển. 

3.4.2.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích) 

- Đối với Nhà nước: Đảm bảo các tổ chức, cá nhân được giao khu vực 

biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển được duy trì và phát triển lâu dài khi 

gặp các tình huống khó khăn. Đây chính là giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu vào 

ngân sách nhà nước lâu dài. 

- Đối với người dân: Được hưởng lợi do được miễn, giảm tiền sử dụng 

khu vực biển. Người dân có thể duy trì, phát triển kinh tế trong trường hợp gặp 

khó khăn.  

- Đối với doanh nghiệp: Được hưởng lợi do được giảm tiền sử dụng khu 

vực biển nếu rơi vào điều kiện, hoàn cảnh khó khăn theo quy định. Doanh 

nghiệp có thể tiếp tục duy trì hoạt động. 
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b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Trong một số trường hợp thì Nhà nước bị giảm nguồn 

thu ngân sách trong một giai đoạn ngắn. Tuy nhiên, về lâu dài thì giải pháp này 

không có tác động tiêu cực, do nguồn thu của Nhà nước được nuôi dưỡng. 

- Đối với người dân: Không có tác động tiêu cực đối với người dân khi 

triển khai giải pháp này. 

- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp 

khi triển khai giải pháp này. 

3.4.2.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

Thể hiện tính ưu việt của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

đảm bảo an sinh xã hội, ưu tiên hộ gia đình có công với cách mạng, dân tộc 

thiểu số. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh được miễn hoặc được giảm khi 

gặp các sự cố, tình huống khó khăn do thiên tai hoặc trường hợp đặc biệt sẽ ổn 

định được lòng dân. Tổ chức, cá nhân có thể duy trì được hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. Người lao động có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định sẽ giảm, 

tránh được các tệ nạn xã hội. 

b) Tác động tiêu cực 

Giải pháp này không có tác động tiêu cực đối với xã hội. 

3.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp làm phát sinh thủ tục hành chính về giảm tiền sử dụng khu vực 

biển. Hiện nay, theo quy định của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã quy định các 

trường hợp miễn tiền sử dụng khu vực biển, nhưng chưa quy định về thẩm 

quyền, hồ sơ và trình tự thủ tục cụ thể để thực hiện công việc này. Do đó, việc 

bổ sung quy định về các trường hợp được miễn tiền sử dụng khu vực biển trong 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, đồng thời bổ sung các quy định về thẩm quyền, 

hồ sơ, trình tự thủ tục đối với cả trường hợp miễn và giảm tiền sử dụng khu vực 

biển sẽ làm cho quy định về thủ tục hành chính được rõ ràng, thuận lợi cho 

người dân và doanh nghiệp triển khai thực hiện. 

3.4.2.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không có tác động về giới. 

3.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực 

Hệ thống pháp luật được quy định rõ ràng, đầy đủ, đồng bộ; các trường 

hợp về miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển được quy định rõ ràng, dễ áp dụng 

cho các đối tượng liên quan; trình tự thủ tục để được miễn, giảm tiền sử dụng 

khu vực biển cũng được quy định cụ thể, thuận lợi cho quá trình triển khai thực 

hiện. Đồng thời việc quy định bổ sung các trường hợp được giảm tiền sử dụng 

khu vực biển, cùng với quy định rõ về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự thủ tục thực 
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hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP sẽ tạo sự đồng bộ với quy định về thủ tục hành chính và quy định về chính 

sách thuế, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. 

b) Tác động tiêu cực 

Về cơ bản chính sách này không có tác động tiêu cực đến hệ thống pháp 

luật. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách đòi hỏi bổ sung nhân lực, chi phí để 

duy trì thực hiện. 

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua các nội dung đánh giá trên, việc bổ sung quy định về các trường hợp 

giảm và thẩm quyền, hồ sơ, trình tự thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng khu 

vực biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP có nhiều lợi ích cho Nhà nước, tổ 

chức, cá nhân và xã hội. Việc bổ sung các quy định này mặc dù có giảm nguồn 

thu của Nhà nước trong thời điểm nhất định, nhưng điều này cũng tạo nguồn thu 

lâu dài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước thực 

hiện tốt công tác miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân. 

Đặc biệt là tổ chức, cá nhân có cơ hội tiếp cận với chính sách ưu đãi của Nhà 

nước khi trong hoàn cảnh đặc biệt hoặc gặp khó khăn trong hoạt động để ổn 

định sản xuất kinh doanh. Sự ổn định của các tổ chức, cá nhân trong việc khai 

thác, sử dụng tài nguyên biển sẽ cung cấp công ăn việc làm, thu nhập ổn định 

cho người dân. Điều này giúp vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo. 

Đánh giá tác động của các phương án cho thấy việc bổ sung quy định 

giảm tiền sử dụng khu vực biển trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP cho các tổ 

chức, cá nhân gặp các sự cố hoặc trong các tình huống khó khăn đặc biệt sẽ có 

lợi ích lâu dài đối với các cơ quan nhà nước và tác động có lợi đối với phát triển 

kinh tế và an sinh xã hội. 

Với các lợi ích như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị lựa chọn 

Giải pháp 2 có lợi nhất đối với điều kiện ở nước ta hiện nay thì cần thiết bổ 

sung quy định miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển. 

4. Chính sách 4: Bàn giao khu vực biển trên thực địa 

4.1. Đặt vấn đề bất cập 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP tại điểm d Khoản 2 Điều 7 có quy định về 

bàn giao khu vực biển trên thực địa “Trước khi tiến hành sử dụng khu vực biển 

phải thông báo với Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP chưa có quy 

định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện, do đó, gây khó khăn, vướng mắc cho 

cả cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện 

quy định này.  

Do đó, việc rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định về bàn giao khu vực 

biển trên thực hiện tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP là cần thiết để có đề xuất 

sửa đổi, bổ sung phù hợp.  
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4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Việc bổ sung quy định bàn giao khu vực biển trên thực địa trong Nghị 

định số 11/2021/NĐ-CP nhằm:  

- Đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch của các quy định về ban giao khu vực 

biển trên thực địa trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

- Đảm bảo được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong các cơ 

quan quản lý Nhà nước. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để 

khai thác, sử dụng. 

4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng Nghị định số 11/202/NĐ-CP ngày 10 

tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Giải pháp 2: bổ sung quy định bàn giao khu vực biển trên thực địa Nghị 

định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển 

4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

4.4.1. Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng quy định trong Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các 

khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Giải pháp không quy định bổ sung Nghị định số 11/2021/NĐ-CP thì sẽ 

không giải quyết được những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện bàn giao khu 

vực biển giữa cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển. 

Quy trình bàn giao khu vực biển trên thực địa không rõ ràng, minh bạch, dẫn 

đến sự tùy tiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giao khu vực biển, gây 

khó khăn cho tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

4.4.1.1. Tác động về kinh tế  

a) Tác động tích cực (lợi ích) 

- Đối với Nhà nước: Không phát sinh chi phí và nhân lực để rà soát, 

nghiên cứu, đề xuất các quy định về bổ sung quy định bàn giao khu vực biển 

trên thực địa trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.  

- Đối với người dân: Quy định của pháp luật về bàn giao khu vực biển trên 

thực địa trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP không rõ ràng, minh bạch, dẫn đến 

khó khăn trong thực hiện. Do đó, không có tác động tích cực đối với người dân. 
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- Đối với doanh nghiệp: Quy định của pháp luật về bàn giao khu vực biển trên 

thực địa trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP không rõ ràng, minh bạch, dẫn đến khó 

khăn trong thực hiện. Do đó, không có tác động tích cực đối với doanh nghiệp. 

b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Việc không sửa đổi, bổ sung quy định về bàn giao 

khu vực biển tại thực địa trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP sẽ tạo ra sự tùy 

tiện cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện. Có thể có cơ 

quan có trách nhiệm sẽ sớm thực hiện việc bàn giao, có cơ quan khác có thể 

chậm chễ trong việc thực hiện bàn giao cũng không có cơ sở xem xét trách 

nhiệm. Các quy định này không rõ ràng, minh bạch trong triển khai thực hiện 

các quy định về bàn giao khu vực biển trên thực địa sẽ cản trở việc quản lý hiệu 

quả của nhà nước đối với việc sử dụng khu vực biển.  

- Đối với người dân: Việc không bổ sung quy định về bàn giao khu vực 

tại thực địa sẽ làm cho cá nhân được giao khu vực biển không chủ động trong 

việc triển khai việc sử dụng, khai thác tài nguyên biển của mình, do chưa có việc 

bàn giao thì không được sử dụng, khai thác rõ ràng cho người dân thực hiện các 

quy định của pháp luật về bàn giao khu vực biển trên thực địa. 

- Đối với doanh nghiệp: Việc không bổ sung quy định về bàn giao khu 

vực tại thực địa sẽ làm cho doanh nghiệp được giao khu vực biển không chủ 

động trong việc triển khai việc sử dụng, khai thác tài nguyên biển của mình, do 

chưa có việc bàn giao thì không được sử dụng, khai thác, do không có quy định 

rõ ràng về thời hạn, trình tự thủ tục thực hiện việc bàn giao giữa cơ quan nhà 

nước và doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bàn 

giao khu vực biển trên thực địa. 

4.4.1.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

Giải pháp này không có tác động tích cực. 

b) Tác động tiêu cực 

Việc giữ nguyên hiện trạng, không bổ sung quy định về bàn giao khu vực 

biển tại thực địa trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP làm cho quy định của pháp 

luật không phản ánh được sự rõ ràng, minh bạch trong quy trình bàn giao khu 

vực biển trên thực địa. Điều này, tạo sự tuỳ tiện cho cơ quan tổ chức thực hiện, 

do đó sẽ tạo tâm lý nghi ngờ về sự rõ ràng, minh bạch của quy định pháp luật về 

bàn giao khu vực biển trên thực địa đối với xã hội. 

4.4.1.3 Tác động về thủ tục hành chính  

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

4.4.1.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không  có tác động về giới. 

4.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 
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a) Tác động tích cực 

Nhà nước không mất chi phí và nhân lực để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, 

quy định về bàn giao khu vực biển tại thực địa trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.  

b) Tác động tiêu cực 

Pháp luật về bàn giao khu vực biển trên thực địa không rõ ràng, minh bạch, 

không rõ ràng trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc bàn 

giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Điều 

này làm cho việc tổ chức thực hiện các quy định về bàn giao khu vực biển tại thực 

địa không được thống nhất, có sự áp dụng tuỳ ý khi triển khai thực hiện. 

4.4.2. Giải pháp 2: Bổ sung quy định về bàn giao khu vực biển trên 

thực địa 

Nội dung quy định bổ sung vào Nghị định số 11/202/NĐ-CP theo hướng 

bổ sung một điều riêng biệt quy định về quy trình bàn giao khu vực biển trên 

thực địa. Quy trình bàn giao khu vực biển trên thực địa được quy định cụ thể 

như sau: 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định giao khu vực 

biển có hiệu lực, cơ quan đã thẩm định hồ sơ giao khu vực biển quy định tại 

khoản 2 Điều 25 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP có trách nhiệm tiến hành bàn 

giao khu vực biển trên thực địa. Trường hợp vì lý do khách quan chưa thể thực 

hiện, cơ quan đã thẩm định hồ sơ giao khu vực biển phải có văn bản gửi tổ chức, 

cá nhân nhưng việc bàn giao khu vực biển trên thực địa không chậm quá 45 

ngày kể từ ngày Quyết định giao khu vực biển có hiệu lực. 

- Trước khi tiến hành bàn giao khu vực biển trên thực địa, cơ quan đã 

thẩm định hồ sơ giao khu vực biển gửi văn bản thông báo thời gian tiến hành 

bàn giao cho tổ chức, cá nhân. 

- Nội dung bàn giao khu vực biển trên thực địa bao gồm việc xem xét, 

kiểm tra hiện trạng khu vực biển; xem xét, kiểm tra vị trí, ranh giới, diện tích, độ 

sâu khu vực biển trên thực địa. 

- Ban hành mẫu Biên bản bàn giao khu vực biển trên thực địa. 

4.4.2.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích) 

- Đối với Nhà nước: Quy định pháp luật về bàn giao khu vực biển trên 

thực địa được quy định rõ ràng, trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền trong việc bàn giao khu vực biển trên thực địa được quy định cụ thể. Điều 

này tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện, dễ dàng xác định trách 

nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện không đúng các quy định 

này. Việc quản lý công tác sử dụng, khai thác tài nguyên biển cũng được thuận 

lợi, hiệu quả thông qua biên bản bàn giao được quy định thống nhất. 

- Đối với người dân: Người dân sẽ chủ động trong việc tổ chức kế hoạch 

để khai thác, sử dụng tài nguyên biển do biết rõ được thời gian tối đa mà cơ 
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quan quản lý nhà nước phải tiến hành việc bàn giao và nắm rõ được quy trình 

bàn giao khu vực biển.  

- Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc tổ chức kế 

hoạch để khai thác, sử dụng tài nguyên biển do biết rõ được thời gian tối đa mà 

cơ quan quản lý nhà nước phải tiến hành việc bàn giao và nắm rõ được quy trình 

bàn giao khu vực biển. Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp trong việc tuân thủ và thực hiện các quy định liên quan đến quyết định 

giao khu vực biển đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. 

b) Tác động tiêu cực 

- Đối với Nhà nước: Phát sinh chi phí nghiên cứu, đề xuất các quy định về 

bàn giao khu vực biển trên thực địa. 

- Đối với người dân: Giải pháp này không có tác động tiêu cực đối với 

người dân khi triển khai giải pháp này. 

- Đối với doanh nghiệp: Giải pháp này không có tác động tiêu cực đối với 

doanh nghiệp khi triển khai giải pháp này. 

4.4.2.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực 

Giải pháp này tạo sự rõ ràng, minh bạch của quy trình bàn giao khu vực 

biển trên thực địa, làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

bàn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Tổ chức, cá nhân có lòng tin với các quy định của pháp luật cũng như sự nghiêm 

túc trong triển khai thực hiện các quy định này của cơ quan nhà nước. Điều này 

sẽ tạo niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống pháp luật và cơ quan quản 

lý nhà nước để yên tâm thực hiện hoạt động kinh doanh. 

b) Tác động tiêu cực 

 Giải pháp này không có tác động tiêu cực đối với xã hội.  

4.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính, chỉ làm rõ, cụ thể 

hơn quy định trong Nghị định 11/2021/NĐ-CP trước đây. 

4.4.2.4. Tác động về giới 

Giải pháp này không có tác động về giới. 

4.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

a) Tác động tích cực 

Việc sửa đổi, bổ sung quy định về bàn giao khu vực biển trên thực địa 

trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP sẽ đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch của pháp 

luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo và giao 

khu vực biển; đảm bảo rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 
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bàn giao khu vực biển; tạo sự đồng bộ, thống nhất và tính hiệu quả của các quy 

định pháp luật về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng. 

b) Tác động tiêu cực 

Về cơ bản, chính sách này không có tác động tiêu cực đến hệ thống pháp 

luật. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách đòi hỏi bổ sung nhân lực, chi phí để 

thực hiện việc bàn giao. 

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua nội dung đánh giá trên, việc sửa đổi, bổ sung quy định về bàn giao 

khu vực biển trên thực địa trong Nghị định số 11/2021/NĐ-CP theo hướng quy 

định rõ thời gian tối đa cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện việc bàn giao, 

quy trình bàn giao và cách thức bàn giao mang lại nhiều lợi ích cho nhà nước, 

doanh nghiệp và người dân. Việc quy định rõ ràng này sẽ giúp các cơ quan quản 

lý nhà nước tổ chức thực hiện được thống nhất, tránh sự tuỳ tiện trong việc áp 

dụng; tạo sự minh bạch trong hệ thống pháp luật; đảm bảo hiệu quả thực thi. Đối 

với người dân và doanh nghiệp được giao các khu vực biển để khai thác, sử 

dụng sẽ chủ động trong việc triển khai kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển của mình; có lòng tin để thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước. 

 Với các lợi ích như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị lựa 

chọn Giải pháp 2 có lợi nhất đối với điều kiện ở nước ta hiện nay thì cần thiết 

bổ sung quy định về bàn giao khu vực biển trên thực địa trong Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP. 

III.  QUÁ TRÌNH THAM VẤN 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp tham khảo ý kiến của các 

chuyên gia, các cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ về tài 

nguyên và môi trường và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác đánh 

giá tác động chính sách.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng tham khảo các thông tin, sử dụng dữ 

liệu từ một số trang web; tham khảo kết quả nghiên cứu của một số tổ chức quốc 

tế và tham khảo kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề liên quan đến quản lý tổng 

hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

Dự thảo Báo cáo cũng đã được lấy ý kiến tham vấn trực tiếp của các 

chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, công chức làm công tác tài 

nguyên và môi trường trong các Bộ, ngành, địa phương để bổ sung và hoàn 

thiện hơn. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết quả đánh giá tác động cho thấy, các quy định nêu trong dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị 

định số 11/2021/NĐ-CP là hết sức cần thiết. Các quy định trong dự thảo Nghị 

định về cơ bản đã được các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các nhà 

quản lý thảo luận, thống nhất ủng hộ, coi đây là những quy định hết sức cần 

thiết, bảo đảm tính khả thi và đạt được các mục tiêu sau đây: 
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- Thứ nhất, tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng tại Nghị 

quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thành những quy định 

rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi cao. 

- Thứ hai, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Luật Biển Việt Nam, Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Thủy sản, Luật Quy hoạch và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch một cách rõ 

ràng, cụ thể, dễ hiểu, trình tự, thủ tục thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, đơn giản, 

gắn với cải cách thủ tục hành chính và mang tính khả thi cao; bảo đảm phù hợp 

với Hiến pháp, đồng bộ với pháp luật chuyên ngành có liên quan và phù hợp với 

các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

- Thứ ba, xây dựng, xác lập và tăng cường cơ chế pháp lý về quản lý tổng 

hợp, thống nhất, bảo đảm lợi ích quốc gia, hài hòa lợi ích của tổ chức, cá nhân 

trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ 

chủ quyền quốc gia trên biển. 

- Thứ tư, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng biển của cộng 

đồng xã hội đi đôi với việc nâng cao nhận thức của người dân về vị trí và tầm 

quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng 

cộng đồng vào những hành động thiết thực nhằm quản lý, khai thác bền vững tài 

nguyên, môi trường biển. 

- Thứ năm, góp phần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nhà 

nước về biển và hải đảo để khai thác, sử dụng tài nguyên; nâng cao hiệu quả 

quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; góp phần hoàn thiện 

khung pháp lý nhằm đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài 

phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 

10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC, TCBHĐVN, T. 
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